Quy định về mẫu thử vải địa kỹ thuật trong tiêu chuẩn vải địa kỹ thuật TCVN 8485:2010 thế nào?
Căn cứ Mục 6 TCVN 8485:2010 như sau:

Mẫu thử
6.1. Số lượng mẫu thử
+ Số lượng mẫu thử trong từng trường hợp cụ thể được tính theo qui định của TCVN 8222 : 2009
+ Số lượng mẫu thử ít nhất trong mọi trường hợp là 10 mẫu, trong đó 5 mẫu lấy theo chiều dọc cuộn (md) và 5 mẫu lấy theo chiều ngang cuộn (cd).
6.2. Dạng hình học, kích thước và cách chế tạo mẫu
Mẫu thử có dạng hình chữ nhật, kích thước và cách chế tạo mẫu đối với từng loại vải địa kỹ thuật tiến hành như sau:
6.2.1. Đối với vải địa kỹ thuật dạng không dệt
Cách chế tạo mẫu như sau
Dùng khuôn hoặc các dụng cụ đo, cắt chế tạo mẫu có:
- Chiều rộng mẫu 200 mm ± 1 mm
- Chiều dài mẫu (100 + 2L) mm ± 1 mm
Trong đó L là độ dài ngàm kẹp; xem hình 5.2
Ví dụ:
- Ngàm kẹp dạng ép bằng bulông hoặc thủy lực: L = 50 mm
Chiều dài mẫu là (100 + 2 x 50) = 200 mm ± 1 mm
Kích thước mẫu thử: Rộng x Dài = 200 mm x 200 mm
- Ngàm kẹp dạng tời L = 400 mm
Chiều dài mẫu là (100 + 2 x 400) = 900 mm ± 1 mm
Kích thước mẫu thử Rộng x Dài = 200 mm x 900 mm
6.2.2. Đối với vải địa kỹ thuật dạng dệt
Cách chế tạo mẫu như sau
- Cắt chiều rộng mẫu 220 mm, sau đó bỏ dọc hai bên rìa mẫu những sợi bị rối, bị lẹm hoặc đứt trong quá trình cắt cho tới khi chiều rộng đạt 200 mm ± 1 mm
- Cắt chiều dài mẫu (120 + 2L) mm, sau đó bỏ ngang hai bên rìa mẫu những sợi bị rối, bị lẹm hoặc đứt trong quá trình cắt cho tới khi chiều dài đạt (100 + 2L) mm ± 1 mm.
6.3. Điều hòa mẫu thử
6.3.1. Mẫu thử điều hòa khô
Điều kiện tiến hành thử trong không khí và mẫu thử điều hòa khô phải được tiến hành theo qui định của TCVN 8222 : 2009, mục 5.5.
6.3.2. Mẫu thử điều hòa ướt
Điều kiện tiến hành thử trong không khí và mẫu thử điều hòa ướt phải được tiến hành theo qui định của TCVN 8222 : 2009, mục 5.6
Như vậy, mẫu thử vải địa kỹ thuật phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nêu trên.
